[bookmark: loai_8_name]Khoản 1. Công lao động
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện
	Kết quả phải đạt
	Cá nhân thực hiện, chức danh trong đề tài
	Hệ số tiền công ngày (Hstcn)
	Số ngày thực hiện
	Lương cơ bản
(*1000000đ)
	Thành tiền
(*1000000đ)

	1
	Nghiên cứu tổng quan
	Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, báo cáo tổng quan vấn đề cần nghiên cứu
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Xây dựng đề cương, tổng thuật tài liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Vũ Thị A, Chủ nhiệm ĐT
	 
	 
	 
	 

	2
	Đánh giá thực trạng
	Báo cáo thực trạng vấn đề cần nghiên cứu
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu
	Báo cáo kết quả thu thập tài liệu, dữ liệu, xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nội dung nghiên cứu chuyên môn
	Báo cáo về kết quả nghiên cứu chuyên môn
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Nội dung nghiên cứu 1
	Báo cáo/Số liệu/Dữ liệu ..
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Vũ Thị A, Chủ nhiệm ĐT
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nguyễn Minh B, Thư ký ĐT
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Trần Thị B, Thành viên thực hiện chính
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nguyễn Thị C, Thành viên thực hiện chính
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Lê K, Nhân viên hỗ trợ
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Nội dung nghiên cứu 2
	Báo cáo/Số liệu/Dữ liệu ..
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Vũ Thị A, Chủ nhiệm ĐT
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nguyễn Minh B, Thư ký ĐT
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Nội dung nghiên cứu 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, sản xuất; nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ
	Báo cáo về kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, sản xuất; quy trình công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đề xuất giải pháp, kiến nghị, sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, mô hình, ấn phẩm khoa học và đề xuất khác
	Báo cáo kết quả về kiến nghị, giải pháp, sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, mô hình, ấn phẩm khoa học và kết quả khác
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tổng kết, đánh giá
	Báo cáo thống kê, báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Tập hợp số liệu, viết báo cáo tổng kết và nghiệm thu đề tài
	Báo cáo tổng kết được nghiệm thu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách SNKH
	Tự có
	Khác

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tổng số
	Trong đó, khoán chi theo quy định*
	Năm thứ nhất
	Trong đó, khoán chi theo quy định*
	Năm thứ hai
	Trong đó, khoán chi theo quy định*
	Năm thứ …
	Trong đó, khoán chi theo quy định*
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Nguyên, vật liệu
(Dự toán chi tiết theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 17 của thuyết minh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Năng lượng, nhiên liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Than
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Điện
	kW/h
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Xăng, dầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhiên liệu khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nước
	m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Mua sách, tài liệu, số liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Khoản 3. Thiết bị, máy móc
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Mục chi
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách SNKH
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Năm thứ nhất*
	Năm thứ hai*
	Năm thứ … *
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I
	Thiết bị hiện có tham gia thực hiện để tài1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thiết bị, công nghệ mua mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Khấu hao thiết bị2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Vận chuyển lắp đặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_______________
1 chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng với tổng kinh phí của Khoản 3
2 chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp.
 
Khoản 4. Chi khác
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Mục chi
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách SNKH
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Năm thứ nhất*
	Năm thứ hai*
	Năm thứ … *
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hợp tác quốc tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chi phí kiểm tra nội bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chi phí nghiệm thu nội bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Chi khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Hội thảo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dịch tài liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thông tin liên lạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
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